
Tháng 6 năm2024

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 019.T/BCB-TC

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 66

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

6 6 thángTháng

An Giang 112.717.133 638.162.855 37.153.257 418.937.249

Bà Rịa - Vũng Tàu 545.533.561 3.423.834.253 660.849.210 4.066.364.550

Bắc Cạn 3.960.450 18.662.810 836.336 3.033.475

Bắc Giang 2.726.378.478 13.308.707.736 2.205.273.522 12.260.710.648

Bạc Liêu 52.112.840 226.673.062 7.697.858 78.551.644

Bắc Ninh 3.698.216.704 18.062.611.120 3.192.804.331 16.298.946.368

Bến Tre 132.504.798 796.994.364 34.684.188 218.163.781

Bình Định 120.826.594 863.494.304 49.434.695 247.973.197

Bình Dương 2.665.759.068 16.104.058.143 1.942.835.608 11.517.734.673

Bình Phước 492.233.089 2.462.643.107 331.887.625 1.750.431.208

Bình Thuận 67.480.418 333.737.490 129.385.821 637.818.648

Cà Mau 82.244.571 423.010.081 20.630.849 88.158.676

Cần Thơ 127.277.901 790.732.045 42.700.369 224.775.029

Cao Bằng 7.530.120 71.037.889 3.069.861 21.482.268

Đà Nẵng 171.198.591 930.725.777 104.578.008 658.441.163

Đắc Nông 5.863.127 53.703.280 2.782.157 18.876.850

Đăk Lăk 131.487.503 991.633.429 52.688.700 262.198.868

Điện Biên 276.641 3.433.572 1.276.852 10.191.928

Đồng Nai 1.921.363.743 11.229.938.641 1.413.389.477 8.065.241.405

Đồng Tháp 171.933.103 1.178.876.119 52.727.894 487.658.240

Gia Lai 66.889.084 678.142.636 35.579.486 217.637.009

Hà Giang 14.866.469 75.687.125 5.267.619 10.809.208

Hà Nam 869.993.030 4.564.315.797 631.524.613 3.905.020.939

Hà Nội 1.493.079.458 8.836.305.883 3.269.251.135 19.546.919.774

Hà Tĩnh 127.955.238 1.088.443.642 251.268.862 2.062.383.626

Hải Dương 906.420.639 4.748.660.717 662.062.803 3.863.236.910

Hải Phòng 2.253.368.503 14.426.034.150 1.853.016.195 12.142.306.671

Hậu Giang 69.278.816 334.133.876 22.006.070 138.540.364

Hòa Bình 39.557.153 261.871.224 36.584.397 225.957.002

Hưng Yên 486.164.367 2.571.158.501 442.824.912 2.635.376.696

Khánh Hòa 134.186.791 1.121.586.166 127.615.760 703.543.064

Kiên Giang 79.411.670 442.985.535 17.620.349 78.881.103
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 66

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

6 6 thángTháng

Kon Tum 44.540.420 229.792.535 3.304.231 23.460.081

Lai Châu 1.257.738 5.047.001 591.144 9.052.214

Lâm Đồng 55.181.584 321.539.002 15.043.612 81.269.829

Lạng Sơn 144.388.101 719.956.742 69.815.911 420.926.248

Lào Cai 159.780.389 844.448.969 47.025.455 245.798.232

Long An 626.993.260 3.650.620.404 386.863.968 2.393.766.624

Nam Định 241.582.439 1.314.244.536 147.470.498 815.366.374

Nghệ An 218.072.468 1.089.454.280 174.270.491 1.000.252.752

Ninh Bình 229.097.097 1.374.384.314 221.519.896 1.274.446.897

Ninh Thuận 10.655.830 47.560.354 5.690.422 20.642.294

Phú Thọ 1.492.188.445 6.897.334.157 1.395.077.079 6.737.381.647

Phú Yên 34.595.208 171.473.752 15.587.245 73.536.630

Quảng Bình 17.322.728 96.120.493 27.382.278 182.650.782

Quảng Nam 170.253.164 918.750.388 209.294.060 1.259.700.978

Quảng Ngãi 280.409.582 1.554.572.410 413.392.924 2.769.639.554

Quảng Ninh 473.553.297 3.060.684.884 426.807.053 2.558.489.297

Quảng Trị 28.770.369 166.925.667 22.594.912 155.262.557

Sóc Trăng 127.164.151 870.667.588 17.033.259 98.509.514

Sơn La 3.234.114 16.228.095 368.158 7.321.380

Tây Ninh 656.233.650 3.945.226.727 491.649.332 3.311.169.294

Thái Bình 246.789.060 1.256.919.553 133.035.851 815.802.058

Thái Nguyên 2.085.417.110 15.236.124.829 1.247.792.977 8.669.319.442

Thanh Hóa 533.459.369 2.813.988.323 839.377.157 5.383.579.541

Thừa Thiên - Huế 104.125.909 619.349.107 57.886.650 377.071.932

Tiền Giang 573.016.832 3.054.669.393 229.349.334 1.646.160.260

TP Hồ Chí Minh 4.086.374.603 22.008.102.642 4.855.913.542 27.859.022.400

Trà Vinh 39.643.264 180.536.395 63.730.621 342.486.387

Tuyên Quang 29.494.361 122.041.701 15.590.429 60.068.118

Vĩnh Long 89.873.964 513.894.919 43.624.355 267.239.427

Vĩnh Phúc 1.036.738.700 6.353.859.884 1.218.376.828 7.054.899.553

Yên Bái 39.698.679 218.416.070 20.116.793 107.218.049
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